
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

      TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Quần áo Học kỳ

1 K125520201155 Lê Tuấn Anh 10/1/1993 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

2 1141100024 Vì Văn Ba 30/07/90 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

3 K125520103328 Trần Văn Chiến 10/10/1994 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

4 K125520201011 Phùng Văn Côn 11/5/1994 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

5 K125520201234 Đỗ Văn Cường 24/12/94 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

6 DTK1151010272 Nguyễn Thế Đạt 10/10/1993 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

7 K125520103452 Ngọ Văn Điệp 16/04/94 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

8 K125520201247 Phùng Văn Định 23/08/94 Chưa trả Kỳ I năm 14-16

9 K125520201073 Nguyễn Bá Đoàn 11/10/1993 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

10 K125520103126 Trần Trung Đông 7/10/1994 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

11 K125520103425 Ngô Trung Đức 25/04/94 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

12 K125520103065 Dương Văn Dũng 23/08/93 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

13 K125520103181 Triệu Tiến Dũng 12/10/1993 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

14 K125520103344 Bùi Minh Giang 16/02/94 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

15 K125520103132 Lê Hồng Hải 14/09/94 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

16 K125520201177 Quách Văn Hải 23/05/93 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

17 K125520216286 Nguyễn Văn Hải 26/09/93 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

18 DTK1051020107 Lý Văn Hiền 10/3/1992 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

19 K125520216234 Vũ Văn Hoàn 8/3/1994 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

20 K125520103195 Đặng Thái Hoàng 6/12/1993 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

21 K125520103139 Võ Duy Hoàng 16/05/93 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

22 K125520216026 Trương Thái Hoàng 24/03/94 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

23 DTK1051010754 Nguyễn Văn Huân 31/03/91 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

24 K125520103019 Nguyễn Văn Hùng 3/6/1994 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

25 K125520201254 Nguyễn Văn Hùng 4/1/1994 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

26 K125520201264 Dương Thị Huyền 20/05/93 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

27 K125520216048 Nguyễn Thành Nam 7/11/1994 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

28 K125520103235 Nguyễn Hữu Nhật 4/5/1994 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

29 DTK1051010129 Nguyễn Duy Phương 20/07/92 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

30 DTK1151020146 Phan Đình Quân 14/05/93 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

31 K125520216192 Nguyễn Đức Quyền 21/01/92 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

32 K125520201113 Hứa Thế Sơn 29/12/94 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

33 K125520201112 Phạm Văn Sơn 18/08/94 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

34 K125520201309 Nguyễn Văn Thành 3/3/1994 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

35 K125520201150 Nguyễn Phúc Thiêm 4/10/1994 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

          Tính từ học kỳ I năm 2013-2014 đến nay

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA TRẢ QUẦN 

ÁO THỰC TẬP XƯỞNG



STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Quần áo Học kỳ

36 K125520103216 Phạm Văn Thọ 13/08/94 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

37 K125520114098 Nguyễn Thế Thuật 20/03/94 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

38 DTK1051020584 Lưu Mạnh Tiến 29/01/92 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

39 K125520103106 Vương Xuân Tùng 8/5/1994 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

40 K125520216261 Ngô Văn Tùng 10/5/1994 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

41 K125520201307 Đào Gia Tùng 10/4/1993 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

42 K125520201138 Hoàng Thị Yến 13/07/94 Chưa trả Kỳ I năm 14-15

43 DTK1051020328 Bùi Quốc Việt K46AP.M Chưa trả Kỳ I năm 14-15

44 DTK1051010609 Đoàn Tiên Phong K46AP.M Chưa trả Kỳ I năm 14-15

45 DTK1051010569 Đoàn Vĩnh Cường K46AP.M Chưa trả Kỳ I năm 14-15

46 DTK1051010422 Đồng Văn Định K46AP.M Chưa trả Kỳ I năm 14-15

47 DTK1051010479 Lê Đình Việt K46AP.M Chưa trả Kỳ I năm 14-15

48 DTK1051010708 Nguyễn Anh Tú K46AP.M Chưa trả Kỳ I năm 14-15

49 DTK1051010770 Nguyễn Đức Quang K46AP.M Chưa trả Kỳ I năm 14-15

50 DTK1051010891 Nguyễn Tiến Hào K46AP.M Chưa trả Kỳ I năm 14-15

51 DTK1051010720 Nguyễn Tuấn Vũ K46AP.M Chưa trả Kỳ I năm 14-15

52 DTK1051010760 Nguyễn Tùng Linh K46AP.M Chưa trả Kỳ I năm 14-15

53 DTK1051010471 Trịnh Đức Trường K46AP.M Chưa trả Kỳ I năm 14-15

54 DTK1051010795 Lê Anh Tuấn K46AP.M Chưa trả Kỳ I năm 14-15

55 DTK1051010419 Trịnh Văn Đạo 2/15/1991 Chưa trả Ky 3 năm 13-14

56 DTK0951060160 Dương Mạnh Hà 2/1/1991 Chưa trả Ky 3 năm 13-14

57 DTK1051020550 Nguyễn Trung Kiên 5/24/1992 Chưa trả Ky 3 năm 13-14

58 11110710341 Đỗ Văn Lương 20/11/89 Chưa trả Ky 3 năm 13-14

59 DTK0851010262 Phan Thanh Phong 3/1/1990 Chưa trả Ky 3 năm 13-14

60 DTK1051010529 Phan Cao Phúc 4/2/1992 Chưa trả Ky 3 năm 13-14

61 DTK1051010377 Nguyễn Đức Tài 6/3/1992 Chưa trả Ky 3 năm 13-14

62 DTK0951060131 Đỗ Văn Tân 11/7/1991 Chưa trả Ky 3 năm 13-14

63 DTK0951010811 Phạm Đức Toàn 4/9/1990 Chưa trả Ky 3 năm 13-14

64 DTK0951020066 Vũ Văn Tuân 19/05/91 Chưa trả Ky 3 năm 13-14

65 DTK1051010554 Hà Viết Tuân 21/12/91 Chưa trả Ky 3 năm 13-14

66 DTK1051060031 Nguyễn Mạnh Tùng 8/8/1991 Chưa trả Ky 3 năm 13-14

67 111050837 Trần Văn Nhất 01/07/86 Chưa trả Kỳ 3 năm 12-13

68 DTK1051010656 Chu Huy Du 12/12/1991 Chưa trả Kỳ 2 năm 13-14

69 DTK1051010254 Vũ Đại Dương 29/01/92 Chưa trả Kỳ 2 năm 13-14

70 DTK1051010018 Hoàng Văn Duy 23/03/92 Chưa trả Kỳ 2 năm 13-14

71 DTK1051010737 Phạm Minh Duy 20/07/92 Chưa trả Kỳ 2 năm 13-14

72 DTK1051010038 Trần Xuân HoàngKỳ 6/8/1992 Chưa trả Kỳ 2 năm 13-14

73 DTK1051010683 Nguyễn Văn Mạnh 15/03/92 Chưa trả Kỳ 2 năm 13-14



STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Quần áo Học kỳ

74 DTK0951010646 Vũ Trung Quân 19/04/91 Chưa trả Kỳ 2 năm 13-14

75 DTK1051010293 Nguyễn Văn Sáng 11/9/1992 Chưa trả Kỳ 2 năm 13-14

76 DTK1051010217 Đào Văn Tài 15/05/92 Chưa trả Kỳ 2 năm 13-14

77 DTK1051010870 Mai Chấn Tuấn 10/2/1991 Chưa trả Kỳ 2 năm 13-14

78 DTK1051010226 Vũ Thanh Tùng 22/02/92 Chưa trả Kỳ 2 năm 13-14

79 1111061574 Lương Thế Vinh 114106411 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

80 DTK0951010166 Đào Văn Dương 111111141 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

81 DTK0951010265 Nông Bảo Luật 111110121 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

82 DTK0951010288 Vũ Duy Thắng 111111141 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

83 DTK0951010308 Ngô Xuân Chiểu 111110113 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

84 DTK0951010552 Chu Thị Hảo 111110151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

85 DTK0951010642 Nguyễn Trọng Nghĩa 111109117 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

86 DTK0951010668 Đặng Công Tư 111110116 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

87 DTK0951010671 Hoàng Khắc Tuấn 111110116 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

88 DTK0951020132 Nguyễn Cao Trường 111109413 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

89 DTK0951020366 Tống Văn Dũng 111110422 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

90 DTK0951030101 Phạm Quang Huy 111109541 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

91 DTK0951030203 Mai Trọng Quyền 111109512 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

92 DTK0951030221 Nguyễn Quang Vinh 111109542 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

93 DTK0951030318 Ngô Thị Hằng 111109522 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

94 DTK0951060116 Nguyễn Đức Long 111111611 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

95 DTK1051010068 Âu Văn Tú 111111131 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

96 DTK1051010143 Đinh Văn Thường 111111113 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

97 DTK1051010156 Đàm Quốc Tuấn 111111112 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

98 DTK1051010240 Phạm Quốc Việt 111110131 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

99 DTK1051010299 Lưu Đức Thìn 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

100 DTK1051010433 Sái Việt Hoàng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

101 DTK1051010460 Đào Quang Thành 111111113 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

102 DTK1051010528 Ma Văn Út 111111141 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

103 DTK1051010542 Đường Văn Thanh 111111141 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

104 DTK1051010648 Đặng Quốc Cường 111111111 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

105 DTK1051010715 Lục Mạnh Tuấn 111111114 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

106 DTK1051010942 Ngyễn Hữu Tuấn 111111113 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

107 DTK1051020064 Nông Văn Thượng 111111431 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

108 DTK1051020107 Lý Văn Hiển 111110431 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

109 DTK1051020173 Đỗ Ngọc Dương 111110412 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

110 DTK1051020228 Lương Huy Thanh 111111441 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

111 DTK1051020402 Vũ Văn Trọng 111111113 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14



STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Quần áo Học kỳ

112 DTK1051020656 Trần Huy Phú 111111412 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

113 DTK1051030265 Nguyễn Văn Thành 111111531 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

114 DTK1051030278 Phạm Văn Tuấn 111111522 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

115 DTK1151010011 Nguyễn Thế Chương 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

116 DTK1151010029 Lê Việt Long 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

117 DTK1151010032 Vũ Trọng Nam 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

118 DTK1151010047 Lê Đắc Tiến 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

119 DTK1151010084 Trương Văn Mỹ 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

120 DTK1151010095 Trương Quý Thiện 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

121 DTK1151010137 Nguyễn Phú Mạnh 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

122 DTK1151010148 Lê Trung Sơn 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

123 DTK1151010161 Hà Quang Tuyền 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

124 DTK1151010170 Hoàng Xuân Dũng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

125 DTK1151010179 Hoàng Nghĩa Hùng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

126 DTK1151010217 Nguyễn Đức Đáng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

127 DTK1151010222 Đinh Trung Đức 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

128 DTK1151010232 Nguyễn Mạnh Dũng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

129 DTK1151010236 Trần Quốc Hưng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

130 DTK1151010240 Ngô Khánh Linh 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

131 DTK1151010286 Phạm Thị Duyệt 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

132 DTK1151010288 Vũ Ngọc Hạnh 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

133 DTK1151010290 Phạm Văn Hậu 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

134 DTK1151010291 Hoàng Mạnh Hiển 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

135 DTK1151010322 Đỗ Tiến Việt 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

136 DTK1151010357 Đào Văn Ngọc 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

137 DTK1151010367 Trần Xuân Thế 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

138 DTK1151010370 Hoàng Văn Tú 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

139 DTK1151010375 Phan Văn Tuấn 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

140 DTK1151010376 Nguyễn Anh Tuấn 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

141 DTK1151010389 Đàm Anh Dũng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

142 DTK1151010394 Nguyễn Văn Hiệp 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

143 DTK1151010396 Đào Quang Hưng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

144 DTK1151010404 Trần Đức Long 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

145 DTK1151010468 Phạm Quang Tình 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

146 DTK1151010485 Vũ Văn Tuấn 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

147 DTK1151010515 Nguyễn Thế Quý 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

148 DTK1151010517 Nguyễn Văn Sỹ 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

149 DTK1151010533 Nguyễn Văn Tiến 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14



STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Quần áo Học kỳ

150 DTK1151010541 Trần Xuân Vinh 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

151 DTK1151010550 Trần Xuân Đại 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

152 DTK1151010562 Phạm Văn Khôi 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

153 DTK1151010572 Dương Văn Quân 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

154 DTK1151010584 Nguyễn Trí Thắng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

155 DTK1151010638 Phạm Minh Thành 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

156 DTK1151010679 Lăng Ngọc Linh 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

157 DTK1151010683 Trưong Văn Nghĩa 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

158 DTK1151010686 Nguyễn Ngọc Quân 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

159 DTK1151010693 Dương Văn Thanh 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

160 DTK1151010707 Luu Đức Việt 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

161 DTK1151010714 Nguyễn Đình Mạnh 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

162 DTK1151010724 Vũ Đình Quý 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

163 DTK1151010729 Trịnh Tiến Mạnh 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

164 DTK1151010739 Vũ Văn Khôi 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

165 DTK1151020035 Dương Bảo Ngọc 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

166 DTK1151020039 Lê Văn Tâm 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

167 DTK1151020062 Nguyễn Phú Định 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

168 DTK1151020116 Nguyễn Thành Đô 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

169 DTK1151020131 Lâm Mạnh Hưng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

170 DTK1151020166 Nguyễn Minh Tuấn 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

171 DTK1151020170 Hoàng Văn Tuyền 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

172 DTK1151020175 Nguyễn Văn Đức 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

173 DTK1151020205 Nguyễn Xuân Quý 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

174 DTK1151020313 Giang Ngọc Kiệt 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

175 DTK1151020328 Lương Văn Sơn 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

176 DTK1151020334 Hoàng Thị Thao 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

177 DTK1151020339 Dương Lê Tiến 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

178 DTK1151020362 Nguyễn Thị Vân Giang 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

179 DTK1151020418 Nguyễn Đỗ Dũng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

180 DTK1151020458 Lê Xuân Tiến 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

181 DTK1151020467 Nguyễn Quốc Việt 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

182 DTK1151020490 Nguyễn Đức Chung 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

183 DTK1151020495 Phạm Đức Tưởng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

184 DTK1151030011 Đoàn Văn Chung 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

185 DTK1151030017 Nguyễn Đức Hà 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

186 DTK1151030021 Lê Đắc Hùng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

187 DTK1151030024 Tạ Khắc Hiểu 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14
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188 DTK1151030034 Dương Thị Luyến 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

189 DTK1151030035 Vũ Tiến Mạnh 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

190 DTK1151030048 Tô Quyết Thắng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

191 DTK1151030066 Lương Minh Anh 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

192 DTK1151030079 Nguyễn Văn Hậu 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

193 DTK1151030093 Vũ Văn Lực 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

194 DTK1151030122 Nịnh Văn Chung 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

195 DTK1151030148 Nguyễn Văn Quân 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

196 DTK1151030164 Trương Xuân Tứ 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

197 DTK1151030170 Đỗ Đức Việt 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

198 DTK1151030172 Bùi Đức Đạt 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

199 DTK1151030186 Vi Mạnh Cường 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

200 DTK1151030192 Lu Văn Hùng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

201 DTK1151030213 Lương Văn Thắng 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

202 DTK1151030240 Trần Văn Hợp 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

203 DTK1151030245 Trương Văn Khoan 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

204 DTK1151030258 Phạm Thị Sen 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

205 DTK1151030275 Nguyễn Văn Chí 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

206 DTK1151030283 Nguyễn Việt Đức 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

207 DTK1151030291 Chu Thị Thanh Huyền 111111151 Chưa trả Kỳ 1 năm 13-14

Ghi chú: Sinh viên chưa trả quần áo bảo hộ lao động không được tổng kết điểm


